BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

Môn Công nghệ - Tin học ứng dụng, Lớp 6 VNEN

(Kèm theo công văn số 4749 /BGDĐT-GDTrH  ngày 03 / 9 /2014 của Bộ GDĐT)


I. Khung phân phối chương trình


	TT
	Phần/mô đun
	Số tiết
	Số chủ đề

	HỌC KỲ 1: KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC 

(34 tiết bao gồm 1 tiết ôn tập và 3 tiết kiểm tra)

	1
	Nhà ở
	8
	3

	2
	Tin học ứng dụng
	10
	5

	3
	Trang phục và ăn uống
	10
	5

	4
	Thu chi trong gia đình
	6
	3

	HỌC KỲ 2: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN BẮT BUỘC (Chọn 2 trong 3 mô đun)

(32 tiết bao gồm 1 tiết ôn tập và 3 tiết kiểm tra)

	1
	Trang trí nhà ở
	16
	6

	2
	Nấu ăn
	16
	7

	3
	Soạn thảo văn bản và trình chiếu
	16
	7

	TỔNG:
	82
	36


Phân phối chương trình chi tiết 

	TT
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Ghi chú

	PHẦN 1: NHÀ Ở (8 tiết)

	1
	Nhà ở đối với con người
	2
	

	2
	Bố trí đồ đạc trong nhà
	4
	

	3
	Giữ gìn vệ sinh nhà ở
	2
	

	PHẦN 2: TIN HỌC ỨNG DỤNG (10 tiết)

	1
	Khái niệm cơ bản về thông tin
	2
	

	2
	Máy tính điện tử
	2
	

	3
	Một số thao tác cơ bản khi làm việc với máy tính điện tử
	2
	

	4
	Mạng thông tin toàn cầu Internet 
	2
	

	5
	Kiến thức chung về phần mềm ứng dụng
	2
	

	PHẦN 3: TRANG PHỤC VÀ ĂN UỐNG (10 tiết)

	1
	Các loại vải thường dùng trong may mặc
	2
	

	2
	Trang phục và thời trang
	2
	

	3
	Sử dụng và bảo quản trang phục
	2
	

	4
	Cơ sở của ăn uống hợp lý
	2
	

	5
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	2
	

	PHẦN 4: THU CHI TRONG GIA ĐÌNH (6 tiết)

	1
	Thu nhập của gia đình
	2
	

	2
	Chi tiêu trong gia đình
	2
	

	3
	Lập kế hoạch chi tiêu
	2
	

	Ôn tập cuối học kỳ: 1 tiêt

Kiểm tra: 3 tiết bao gồm 2 tiết kiểm tra định kỳ và 1 tiết kiểm tra cuối học kỳ. Việc sắp xếp giờ kiểm tra được thống nhất trong tổ chuyên môn. 

	MÔ ĐUN 1: TRANG TRÍ NHÀ Ở (16 tiết)

	1
	Trang trí nhà ở bằng đồ vật
	2
	

	2
	Trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh
	2
	

	3
	Cắm hoa trang trí
	4
	

	4
	Ngôi nhà của em
	2
	

	5
	Thiết kế góc học tập của em
	2
	

	6
	Ngôi nhà thông minh
	4
	

	MÔ ĐUN 2: NẤU ĂN (16 tiết)

	1
	Dụng cụ nấu ăn và ăn uống
	2
	

	2
	Bảo quản thực phẩm
	2
	

	3
	Lựa chọn và Sơ chế thực phẩm
	2
	

	4
	Chế biến thức ăn không sử dụng nhiệt
	3
	

	5
	Chế biến thức ăn có sử dụng nhiệt
	3
	

	6
	Sắp xếp trang trí bàn ăn
	2
	

	7
	Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình
	2
	

	MÔ ĐUN 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TRÌNH CHIẾU (16 tiết)

	1
	Hiểu biết chung về soạn thảo văn bản trên máy tính 
	2
	

	2
	Cách gõ văn bản chữ Việt
	2
	

	3
	Văn bản đầu tiên của em
	4
	

	4
	Trình bày cô đọng bằng bảng
	2
	

	5
	Thêm hình ảnh để minh họa.
	2
	

	6
	Giới thiệu chung về tạo bài trình chiếu bằng máy tính
	2
	

	7
	Thêm đối tượng và hiệu ứng cho bài trình chiếu
	2
	

	Ôn tập cuối năm: 1 tiết

Kiểm tra: 3 tiết bao gồm 2 tiết kiểm tra định kỳ và 1 tiết kiểm tra cuối năm học. Việc sắp xếp giờ kiểm tra được thống nhất trong tổ chuyên môn. 


II. Những vấn đề cụ thể của môn học

- Chương trình học gồm có 4 phần bắt buộc được dạy trong học kỳ I và lựa chọn 2 trong 3 mô đun dạy trong học kỳ II. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường có thể bố trí dạy học linh hoạt thứ tự các phần, các mô đun không nhất thiết phải theo thứ tự trong phân phối chương trình. Các chủ đề trong từng phần hoặc từng mô đun có thể bố trí dạy linh hoạt sao cho vẫn đảm bảo mạch logic của kiến thức trong từng phần hoặc từng mô đun. 

- Với những bài dạy đầu tiên, để giáo viên và học sinh làm quen với phương pháp dạy theo mô hình VNEN, có thể bố trí thời lượng phù hợp và được điều chỉnh trong tổng số tiết của chương trình.

- Ở mỗi học kỳ, tổ chuyên môn thảo luận thống nhất phương án lựa chọn số lượng các chủ đề dạy học để bố trí thời lượng dành cho 01 tiết ôn tập cuối kỳ và 3 tiết kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra định kỳ và cuối kỳ). Số bài kiểm tra lĩnh vực Công nghệ hoặc Tin học ứng dụng có tỉ lệ tương đối với khối lượng chủ đề được chọn dạy trong chương trình do tổ chuyên môn xác định thống nhất trong phân phối chương trình chi tiết. Việc ghi điểm vào sổ và tổng kết điểm cuối học kỳ hoặc cuối năm học được thực hiện theo sự phân công của Tổ chuyên môn. 

- Phân phối chương trình chi tiết của từng trường được thống nhất trong tổ  chuyên môn từ đầu năm học, được hiệu trưởng phê duyệt và báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp để thực hiện trong  năm học./. 
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